
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 69DCTT21
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Mã SV Ngày sinh 67 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 69DCTT20010 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 11/11/2000 7 0 4.2 D 8.2 B+ 6.0 C+ 4.4 D 5.2 D+ 8.3 B+ 6.7 C+

2 69DCTT20003 LÊ TUẤN ANH 12/02/2000 7 1 8.2 B+ 7.8 B 8.3 B+ 8.5 A 3.7 F 8.9 A 6.1 C+

3 69DCTT20906 NGÔ TÙNG ANH 10/08/2000 7 6 3.1 F 5.2 D+ 2.7 F 3.8 F 2.5 F 2.1 F 3.8 F

4 69DCTT20001 NGUYỄN QUANG ANH 28/05/2000 7 4 3.7 F 3.8 F 8.6 A 6.8 C+ 4.9 D 2.1 F 3.7 F

5 69DCTT20015 BÙI VĂN CHIẾN 02/12/2000 7 0 8.5 A 7.8 B 9.5 A 6.9 C+ 5.2 D+ 8.4 B+ 6.1 C+

6 69DCTT20018 TRẦN NGỌC CHUNG 24/04/2000 7 0 5.0 D+ 4.5 D 7.1 B 6.0 C+ 4.9 D 7.3 B 5.1 D+

7 69DCTT20023 NGUYỄN BÁ DŨNG 10/06/2000 7 0 4.9 D 4.9 D 6.9 C+ 8.1 B+ 5.4 D+ 7.4 B 5.2 D+

8 69DCTT20028 NGUYỄN ĐĂNG DUY 20/01/2000 7 1 3.8 F 6.9 C+ 7.2 B 9.0 A 8.6 A 8.1 B+ 4.0 D

9 69DCTT20024 ĐẬU TUẤN DƯƠNG 29/02/2000 7 0 8.0 B+ 6.4 C+ 9.6 A 8.6 A 9.2 A 8.4 B+ 6.7 C+

10 69DCTT20025 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 14/09/2000 6 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

11 69DCTT20040 ĐÀO CƯ ĐỨC 23/12/1999 7 4 3.1 F 0.0 F 6.5 C+ 2.7 F 7.4 B 1.8 F 3.8 F

12 69DCTT20039 TRẦN TRUNG ĐỨC 10/09/2000 7 2 5.2 D+ 3.8 F 7.6 B 6.8 C+ 4.9 D 2.0 F 5.2 D+

13 69DCTT20038 ĐINH NGỌC ĐÔ 10/10/2000 7 2 8.4 B+ 6.1 C+ 6.5 C+ 8.0 B+ 2.3 F 7.7 B 2.4 F

14 69DCTT20035 ĐỖ QUỐC ĐẠT 01/07/2000 7 0 7.3 B 5.3 D+ 7.8 B 4.4 D 7.5 B 6.6 C+ 6.6 C+

15 69DCTT20034 ĐÀO VĂN ĐẠT 06/08/2000 7 0 7.1 B 7.3 B 7.4 B 9.7 A 5.9 C 7.5 B 7.5 B

16 69DCTT20036 NGUYỄN MINH ĐẠT 01/10/2000 7 1 2.6 F 6.0 C+ 5.9 C 6.8 C+ 5.1 D+ 7.8 B 5.6 C

17 69DCTT20033 VŨ TRỌNG ĐẠT 28/10/2000 7 0 4.7 D 6.8 C+ 5.5 C 7.2 B 8.3 B+ 8.0 B+ 5.8 C

18 69DCTT20046 NGUYỄN HỮU HẢI 23/10/2000 7 1 7.3 B 6.6 C+ 7.0 B 8.2 B+ 5.4 D+ 7.7 B 3.0 F

19 69DCTT20047 NGUYỄN THẾ HẢI 07/03/2000 7 2 5.9 C 4.6 D 6.9 C+ 6.7 C+ 4.7 D 1.6 F 3.7 F

20 69DCTT20045 NINH NGỌC HẢI 25/09/2000 7 3 5.1 D+ 2.1 F 5.9 C 1.1 F 1.7 F 7.4 B 4.1 D

21 69DCTT20050 LÊ BÍCH HIỀN 08/09/2000 7 0 4.9 D 6.1 C+ 7.8 B 5.4 D+ 4.9 D 7.1 B 8.8 A

22 69DCTT20058 ĐINH XUÂN HIẾU 19/07/2000 7 0 4.5 D 5.7 C 9.0 A 6.9 C+ 8.0 B+ 8.1 B+ 5.3 D+

23 69DCTT20052 PHAN HUY HIẾU 21/01/2000 7 0 5.9 C 5.4 D+ 9.7 A 7.5 B 6.4 C+ 6.8 C+ 4.6 D

24 69DCTT20049 LỘC THỊ HẠNH 06/07/1999 7 2 5.9 C 3.2 F 6.8 C+ 4.5 D 3.3 F 7.0 B 7.6 B

25 69DCTT20059 NGUYỄN THU HOA 25/11/2000 7 3 6.1 C+ 2.2 F 6.3 C+ 2.0 F 2.6 F 8.4 B+ 5.7 C

26 69DCTT20064 NGUYỄN HOÀNG HÙNG 24/11/2000 7 1 5.2 D+ 5.9 C 7.1 B 7.0 B 2.5 F 7.0 B 4.7 D

27 69DCTT20071 NGUYỄN VĂN HUYNH 29/02/2000 7 4 5.0 D+ 1.7 F 6.5 C+ 1.8 F 1.4 F 1.7 F 5.0 D+

28 69DCTT20066 LƯU MINH HƯNG 06/03/2000 7 2 5.0 D+ 7.7 B 4.7 D 1.3 F 8.0 B+ 7.0 B 3.1 F

29 69DCTT20072 NGÔ ĐÀM MINH KHẢI 09/12/2000 7 4 0.0 F 0.0 F 6.8 C+ 0.8 F 1.2 F 1.8 F 1.9 F

30 69DCTT20076 ĐỖ ANH KIÊN 19/12/2000 7 0 7.8 B 5.5 C 9.8 A 9.7 A 6.6 C+ 9.0 A 6.8 C+

31 69DCTT20081 LÊ VIỆT LONG 30/12/1999 7 1 4.9 D 5.0 D+ 9.0 A 4.9 D 4.9 D 8.1 B+ 3.8 F

32 69DCTT20089 PHẠM BẢO LONG 29/08/2000 7 0 0.0 F 6.6 C+ 6.4 C+ 6.6 C+ 5.1 D+ 8.2 B+ 4.6 D
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33 69DCTT20107 PHAN ĐĂNG NGUYÊN 09/07/2000 7 2 4.9 D 5.8 C 8.8 A 4.2 D 3.0 F 6.8 C+ 3.7 F

34 69DCTT20108 PHẠM HỒ NGUYÊN 06/08/2000 7 5 5.9 C 3.1 F 6.8 C+ 1.3 F 2.3 F 1.4 F 3.0 F

35 69DCTT20109 LẠI MINH NHẬT 19/01/2000 7 0 5.0 D+ 5.9 C 7.3 B 6.7 C+ 5.2 D+ 6.7 C+ 5.0 D+

36 69DCTT20113 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 18/09/2000 7 1 3.3 F 7.0 B 9.7 A 5.6 C 7.7 B 8.0 B+ 6.0 C+

37 69DCTT20116 TRẦN THỊ PHƯƠNG 30/10/2000 7 0 7.3 B 6.7 C+ 9.7 A 5.2 D+ 6.8 C+ 8.1 B+ 7.4 B

38 69DCTT20123 ĐỖ MINH QUANG 01/08/2000 7 1 7.3 B 5.4 D+ 7.0 B 4.5 D 3.2 F 8.5 A 8.1 B+

39 69DCTT20118 HOÀNG QUÂN 20/12/1999 7 3 4.3 D 0.0 F 7.4 B 2.6 F 7.1 B 1.9 F 3.6 F

40 69DCTT20146 ĐỖ XUÂN THỰC 27/03/2000 7 0 4.3 D 6.8 C+ 8.7 A 8.3 B+ 5.6 C 8.8 A 7.1 B

41 69DCTT20137 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 05/06/2000 7 0 4.5 D 5.9 C 9.4 A 7.8 B 8.6 A 9.9 A 6.7 C+

42 69DCTT20140 TỪ VĂN THÌN 11/03/2000 7 1 8.0 B+ 4.7 D 3.3 F 7.2 B 8.6 A 8.7 A 5.0 D+

43 69DCTT20139 NGUYỄN QUANG THIỀU 24/11/2000 7 0 7.1 B 4.5 D 5.9 C 6.6 C+ 8.0 B+ 8.1 B+ 5.3 D+

44 69DCTT20143 NGUYỄN THỊ THU 26/03/2000 7 0 8.7 A 6.9 C+ 8.7 A 5.1 D+ 9.3 A 8.4 B+ 8.5 A

45 69DCTT20151 CÀ MẠNH TIẾN 09/01/2000 7 3 5.7 C 2.1 F 7.5 B 1.7 F 1.4 F 7.2 B 4.4 D

46 69DCTT20150 VƯƠNG XUÂN TIẾN 14/12/2000 7 1 6.6 C+ 3.4 F 6.6 C+ 7.6 B 5.9 C 7.8 B 7.5 B

47 69DCTT20153 BÙI HỮU TÍNH 21/06/2000 7 2 5.0 D+ 4.8 D 7.5 B 5.8 C 3.5 F 2.1 F 5.7 C

48 69DCTT20156 CẤN THÙY TRANG 30/07/2000 7 0 8.5 A 5.0 D+ 9.6 A 9.0 A 5.6 C 8.5 A 8.6 A

49 69DCTT20159 MÀN VĂN TRƯỜNG 15/03/2000 7 1 8.6 A 6.7 C+ 7.6 B 8.1 B+ 5.3 D+ 2.2 F 7.1 B

50 69DCTT20160 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 22/01/1999 7 3 5.6 C 6.2 C+ 1.8 F 1.4 F 1.4 F 7.8 B 7.1 B

51 69DCTT20158 TRẦN LÊ TRƯỜNG 31/12/2000 7 0 6.3 C+ 7.5 B 8.0 B+ 5.8 C 6.3 C+ 7.8 B 4.5 D

52 69DCTT20163 NGUYỄN THÀNH TUẤN 28/03/2000 7 0 8.7 A 7.4 B 9.0 A 6.5 C+ 9.2 A 8.7 A 7.5 B

53 69DCTT20173 PHẠM ANH TÙNG 31/07/2000 7 0 8.7 A 4.3 D 7.7 B 8.6 A 7.2 B 7.9 B 7.0 B

54 69DCTT40000 TRẦN QUANG TÙNG 26/04/1998 7 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

55 69DCTT20168 TRẦN SƠN TÙNG 04/11/2000 7 0 8.0 B+ 6.9 C+ 9.8 A 9.3 A 8.2 B+ 8.9 A 5.4 D+

56 69DCTT20174 TRẦN CẨM VÂN 17/01/2000 7 0 8.7 A 5.4 D+ 8.3 B+ 7.0 B 7.7 B 7.7 B 5.2 D+

57 69DCTT20179 VŨ QUỐC VƯƠNG 26/08/2000 7 0 6.6 C+ 7.3 B 9.9 A 7.5 B 9.3 A 8.5 A 5.3 D+

58 69DCTT20180 TRỊNH THỊ YẾN 12/12/2000 7 0 9.4 A 6.9 C+ 7.6 B 4.9 D 8.3 B+ 7.7 B 8.7 A

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


